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TÓM TẮT 
La Bằng là một xã của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nằm sát chân núi Tam Đảo. Trong những 

năm gần đây, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh Thái Nguyên đã chọn đầu 

tƣ phát triển cây chè làm cây chủ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, cho đến 

hiện nay hoạt động sản xuất chè của xã phát triển vẫn còn manh mún mang tính tự phát. Do vậy, 

việc nghiên cứu tiềm năng đất đai bằng phần mềm chuyên dụng để kết hợp giữa các dữ liệu không 

gian và dữ liệu thuộc tính nhằm quản lý sử dụng đất có hiệu quả là điều cần thiết. Nghiên cứu đã: 

Khái quát chung đƣợc loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu và hiện trạng sử dụng đất của xã 

La Bằng. Các bản đồ đơn tính về loại đất, địa hình, tầng dày, thành phần cơ giới, lƣợng mƣa đã 

xây dựng bản đồ đơn vị đất đai vùng nghiên cứu xác định đƣợc 10 LMU. Phân hạng thích nghi 

hiện tại cho cây Chè ở Thích nghi cao nhất (S1):  có 01 LMU (là LMU 8), thích nghi trung bình 

(S2): Có 4 LMU (là LMU số 1,3,7,9), ít thích hợp (S3): Có 1 LMU (là LMU số 4), không thích 

nghi (N): Có 4 LMU (là LMU số 2,5,6,10).  

Từ khóa: Cây chè, đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất, tiềm năng đất, xã La Bằng 
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ABSTRACT 
La Bang is a commune of Dai Tu district, Thai Nguyen province located close to the foot of the Tam 

Dao mountain. In recent years, implementing the restructuring of crops and livestock of Thai Nguyen 

province has chosen to invest in developing tea plans as a key plant for economic development and 

poverty reduction. However, tea production activities of the commune still develop spontaneously 

until now. Therefore, the study of land potential by specialized applications to combine spatial data 

and attribute data to manage land use effectively is essential. The study has: Overview of land use in 

the study area and land use's actual state of La Bang commune. Unit maps of soil type, topography, 

thick layer, mechanical composition, precipitation of land units have been identified for 10 LMU. 

current adaptation classification for highest suitable for tea plants (S1): 01 LMU (LMU 8), medium 

suitable (S2): 4 LMUs (LMU number 1,3,7,9) , less suitable (S3): There is 1 LMU (LMU number 4), 

unsuitable (N): There are 4 LMUs (LMU number 2, 5, 6, 10). 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

La Bằng là xã nằm ở phía Tây huyện Đại Từ 
cách trung tâm huyện 10 Km; phía Đông giáp 
xã Bản Ngoại; phía Nam giáp xã Hoàng 
Nông; phía Bắc giáp xã Phú Xuyên; phía Tây 
giáp tỉnh Tuyên Quang. Tổng diện tích tự 
nhiên của xã là 2.213,88 ha, trong đó diện tích  

đất nông nghiệp 453,56ha, diện tích đất trồng 
chè 220ha. Thế mạnh: 

Khu đồi núi nền đất cấu tạo là đất đá gan trâu 
kết hợp đất đỏ Bazan, khu ruộng phẳng bề 
mặt là lớp đất màu phía dƣới là lớp đất đỏ 
Bazan. Về cơ bản không có hiện tƣợng lún, 

sụt đất hoặc động đất xảy ra.  

La Bằng là vùng có điều kiện tự nhiên, sinh 
thái: khí hậu, đất đai, nƣớc, nhiệt độ, độ ẩm 
rất thuận lợi cho sinh trƣởng phát nông 
nghiệp, đặc biệt là phát triển cây chè.  

Dựa vào đặc điểm thuận lợi đó, cây chè đƣợc 

xác định là cây trồng mũi nhọn trong phát 
triển kinh tế [1]. 

Tuy nhiên, kinh tế phát triển còn chậm, chƣa 
tƣơng xứng với tiềm năng của và lợi thế của 
xã đặc biệt là trong việc phát huy thế mạnh 
kinh tế- xã hội của cây chè. Mức đầu  tƣ  

thâm canh  cho chè còn thấp, chỉ bằng 50% so 
với yêu cầu của quy trình; thiết bị chế biến 
còn lạc hậu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của 
sản xuất; chế biến thủ công là chủ yếu (chiếm 
trên 98%), chế biến cơ giới ít (chỉ chiếm trên 
2%). Diện tích trồng giống chè mới còn ít 

(chiếm 47,92%) [1]. 

Do vậy, việc nghiên cứu một cách liên tục 
trên cả khía cạnh không gian và thời gian, làm 
cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu  tiềm 
năng của đất là vô cùng cần thiết, có ý nghĩa 
thiết thực với cuộc sống của ngƣời dân [2], 

góp phần phát triển kinh tế- xã hội của xã La 
Bằng, huyện Đại Từ nói riêng và phát triển 
của tỉnh Thái Nguyên nói chung. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP  
NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu 

Thu thập, điều tra số liệu 

Số liệu thứ cấp: 

- Tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh 
tế - xã hội; đất đai, địa hình, khí hậu, thuỷ 
văn, tại các cơ quan phòng ban chức năng. 

-  Các loại bản đồ: bản đồ đất, bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất, bản đồ địa hình… 

Số liệu sơ cấp: 

- Điều tra khảo sát và kiểm định lại tính chất 

đất đai trên cơ sở bản đồ thổ nhƣỡng (Viện quy 

hoạch và thiết kế nông nghiệp, năm 2005) kế 

thừa nhằm xác định chuẩn xác hơn về yếu tố 

đất đai thông qua các phẫu diện điển hình (một 

trong những yếu tố quan trọng nhất). 

Phân tích xử lý số liệu 

- Sử dụng ArcGIS xây dựng dữ liệu không 

gian, bản đồ chuyên đề: loại đất, địa hình 

tƣơng đối, thành phần cơ giới, độ dày tầng 

đất, chế độ tƣới theo các cấp độ thích hợp. 

- Sử dụng phần mềm excel để tổng hợp số 

liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp về các số liệu loại 

hình sử dụng đất hiện tại và xác định đặc tính 

đất đai. 

- Đánh giá khả năng thích nghi đất đai của các 

loại hình sử dụng đất với đặc tính của từng đơn 

vị bản đồ đất đai theo FAO dựa vào yếu tố trội 

và yếu tố bình thƣờng. Theo đúng quy chuẩn 

và phƣơng pháp theo FAO UNESCO [3]. 

Phương pháp chuyên gia chuyên khảo 

Tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên 

môn, cán bộ địa phƣơng về định hƣớng sử 

dụng đất của xã. 

Thiết bị, vật liệu nghiên cứu 

- Sử dụng ảnh DEM, bản đồ địa hình, bản đồ 

thổ nhƣỡng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Phần mềm ArcGIS 10.5; phần mềm Excel, 

Mapinfo để chuyển dữ liệu. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khái quát vùng nghiên cứu và hiện trạng 

sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 

22,89% tổng diện tích đất nông nghiệp chủ 

yếu là đất lúa nƣớc và đất trồng cây lâu năm. 

Diện tích đất trồng lúa chiếm 52,48%, đất 

trồng cây lâu năm chiếm 46,95%, đất trồng 

cây hàng năm chiếm 0,57% tổng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp. Với diện tích đất trồng 
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cây lâu năm khá cao nên tạo điều kiện cho 

việc mở rộng diện tích đất trồng chè. Tuy 

nhiên so với tổng diện tích đất nông nghiệp 

thì vẫn còn ít. Diện tích đất trồng lúa nƣớc 

chiếm tỷ lệ cao phục vụ cho nhu cầu sản xuất 

lƣơng thực cho ngƣời dân. 

Qua số liệu ở bảng 1 và hình 1 cho thấy diện 

tích đất trồng lúa, chè, ngô có xu hƣớng giảm 

qua các năm. Diện tích đất trồng lạc, đậu 

tƣơng có xu hƣớng biến động tăng từ năm 

2009 đến năm 2016 và giảm từ 2017 đến 

2018. Diện tích đất trồng rau, sắn có xu 

hƣớng tăng qua các năm. 

 

Hình 1. Diện tích một số cây trồng chính  

của vùng nghiên cứu qua các năm 

Bảng 1. Diện tích một số cây trồng chính  

của vùng nghiên cứu 

Cây trồng 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Lúa 339,9 335,5 335,5 

Ngô 10,7 6 8 

Lạc 3,7 7 5,5 

Đậu tƣơng 2 1 3 

Sắn 3 3 4 

Rau 36,7 38 75,4 

Chè KD 220 212 220 

Kết quả xây dựng bản đồ đơn vị đất 

Xây dựng bản đồ đơn tính 

Trong thực hiện nghiên cứu, nhóm nghiên 

cứu đã lựa chọn 5 yếu tố tự nhiên: loại đất, 

địa hình, thành phần cơ giới, tầng dày và 

lượng mưa là những yếu tố trội quan trọng để 

xây dựng bản đồ đơn tính, phục vụ thành lập 

bản đồ đơn vị đất đánh giá thích nghi cây 

Chè. Kết quả thu đƣợc các bản đồ đơn tính 

nhƣ sau: 

- Bản đồ đất 

Từ số liệu xử lý tổng hợp của bản đồ thổ 

nhƣỡng huyện Đại từ ta xác định đƣợc diện 

tích loại đất của xã La Bằng 

Bảng 2. Phân loại đất của vùng nghiên cứu 

STT 
Tên đất 

Kí hiệu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

Việt Nam – ký hiệu FAO – ký hiệu 

1 
Đất đỏ vàng trên đá  sét 

(Fs) 

Ferralic Acrisols 

(Acf) 
G1 1 643,67 29,08 

2 
Đất xám mùn trên núi 

(Xh) 

Humic Acrisols 

(Acu) 
G2 2 1086,66 49,08 

3 
Đất phù sa không đƣợc 

bồi (P) 
Dystric Fluvisols G3 3 260,61 11,77 

Tổng cộng 1990,94 89,93 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả xử lý bản đồ thổ nhưỡng huyện Đại Từ) 

Kết quả bản đồ đất của xã La Bằng đƣợc thể hiện nhƣ hình 2. 

- Bản đồ địa hình (hình 3) 

Độ cao so với mặt nƣớc biển ảnh hƣởng đến sinh trƣởng và phát triển của cây chè, phần lớn các 

vùng trồng chè có phẩm chất tốt của các nƣớc trên thế giới thƣờng có độ cao cách mặt biển từ 

500 đến 800 mét. 

- Vùng cao, vàn cao: Có 1598,98ha chiếm 72,22% diện tích vùng nghiên cứu. 

- Vùng vàn: Có 138,7ha chiếm 6,27% diện tích đất vùng nghiên cứu. 

- Vùng vàn thấp: Có 253,26ha chiếm 11,44% diện tích vùng nghiên cứu. 
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Hình 2. Bản đồ đất xã La Bằng 

 
 

Hình 3. Bản đồ địa hình xã La Bằng 

- Bản đồ độ dày tầng đất (D) 

Độ dày tầng đất trong vùng nghiên cứu đƣợc chia thành 4 cấp.  

Bảng 3. Phân cấp tầng dày đất của vùng nghiên cứu 

STT Tầng dày (cm) Ký hiệu Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 >100 D1 1 1659,3 74,95 

2 70 - 100 D2 2 71,03 3,21 

3 50 - 70 D3 3 5,25 0,24 

4 <50 D4 4 255,36 11,53 

Tổng cộng 1990,94 89,93 

 
Hình 4. Bản đồ độ dày tầng đất xã La Bằng 

- Độ dày tầng đất >100cm: Có 1659,3ha 

chiếm 74,95% diện tích đất vùng nghiên cứu. 

Phân bố chủ yếu ở phía Tây. 

- Độ dày tầng đất 70 – 100cm: Có 71,03ha 

chiếm 3,21% diện tích đất vùng nghiên cứu. 

- Độ dày tầng đất 5- 70 cm: Có 5,25ha chiếm 

0,24% diện tích đất vùng nghiên cứu. 

- Độ dày tầng đất <50cm: Có 255,36ha chiếm 

11,53% diện tích đất vùng nghiên cứu. 

- Bản đồ thành phần cơ giới (P) 

Thành phần cơ giới đất ảnh hƣởng trực tiếp 

đến khả năng giữ nƣớc và thoát nƣớc của đất, 

tác động lớn đến khả năng ăn sâu của rễ cây, 

điều kiện và khả năng canh tác. Vì vậy, là một 

trong những yếu tố liên quan trực tiếp đến khả 

năng thích nghi của đất đối với cây trồng 

nông nghiệp và việc sử dụng đất. Thành phần 

cơ giới đất của xã đƣợc chia làm 3 loại: 

- Thành phần cơ giới nhẹ, trung bình: Có 

662,22ha chiếm 29,92% diện tích đất vùng 

nghiên cứu.  

- Thành phần cơ giới nặng: Có 1086,66ha 

chiếm 49,08% diện tích đất vùng nghiên cứu. 

- Thành phần cơ giới cát pha: Có 242,06ha 

chiếm 10,93% diện tích đất vùng nghiên cứu. 
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Bảng 4. Phân cấp thành phần cơ giới vùng nghiên cứu 

STT Thành phần cơ giới Ký hiệu Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Thịt nhẹ, thịt trung bình P1 1 662,22 29,92 

2 Thịt nặng P2 2 1086,66 49,08 

3 Cát pha P3 3 242,06 10,93 

Tổng cộng 1990,94 89,93 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả xử lý bản đồ thổ nhưỡng huyện Đại Từ) 

 
Hình 5. Bản đồ độ thành phần cơ giới xã La Bằng 

- Bản đồ lượng mưa (R) 

Lƣợng mƣa phản ánh khả năng cung cấp ẩm cho đất và cho cây. Dƣới đây là bảng phân cấp 

lƣợng mƣa của xã: 

Bảng 5. Phân cấp lượng mưa vùng nghiên cứu 

TT Lượng mưa (mm) Ký hiệu Mã Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 >1800 - 2200 R1 1 1990,94 89,93 

2 1400 – 1800; >2200 R2 2 - - 

3 <1400 R3 3 - - 

Tổng cộng 1990,94 89,93 

 
Hình 6. Bản đồ lượng mưa xã La Bằng 
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Bản đồ đơn vị đất đai 

Sau khi hoàn thiện các bản đồ chuyên đề, 

dùng chức năng Overlay của ArcGIS đề 

chồng xếp các bản đổ đơn tính, ta thu đƣợc 

bản đồ đơn vị đất đai của vùng nghiên cứu.  

Bản đồ đơn vị đất đai xã La Bằng gồm có 10 

LMU đƣợc thể hiện trong bản đồ ở hình 7. 

Đặc tính của các đơn vị đất đai đƣợc mô tả cụ 

thể trong bảng 6. 

 
Hình 7. Bản đồ đơn vị đất đai xã La Bằng 

Bảng 6. Đặc tính các đơn vị đất đai vùng nghiên cứu 

LMU 
Khoảnh 

số 

Đặc tính các đơn vị đất đai 
Diện tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) G E D P R 

1 1,2,3,6,8 1 2 1 1 1 37,01 1,67 

2 4,5,7,11 3 3 4 1 1 11,2 0,51 

3 9,15 1 2 1 1 1 94,34 4,26 

4 10,2 3 2 3 1 1 5,25 0,25 

5 12 3 3 4 3 1 242,06 10,93 

6 13,21 2 1 1 2 1 1086,7 49,08 

7 14 1 1 1 1 1 435,77 19,68 

8 16 1 1 1 1 1 5,52 0,25 

9 17,18 1 1 2 1 1 71,03 3,21 

10 19 3 2 4 1 1 2,1 0,09 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả xử lý bản đồ thổ nhưỡng huyện Đại Từ) 

Phân hạng thích nghi đất đai với loại hình sử dụng đất trồng chè 

Đánh giá mức độ thích nghi đất đai cho loại hình sử dụng đất trồng chè đƣợc tiến hành dựa trên 

cơ sở phân tích một số yếu tố chẩn đoán cho loại hình sử dụng đất. Từ điều kiện thực tế của vùng 

nghiên cứu, các phân cấp cho yêu cầu sử dụng đất của loại hình sử dụng đất trồng chè đƣợc xác 

định nhƣ sau: 

Kết quả xác định các chỉ tiêu của 5 yếu tố đƣợc thể hiện dƣới bảng sau. 

Bảng 7. Tổng hợp phân cấp 5 chỉ tiêu đánh giá thích nghi 

STT Yếu tố chẩn đoán 
Mức độ thích nghi 

S1 S2 S3 N 

1 Loại đất Fs; Fe; Fp; Fk Fa; Fq; Pc; Py D - 

2 
Độ dày tầng đất mịn 

(cm) 
>100 70  - 100 50 - 70 <50 

3 Thành phần cơ giới 
Thịt nhẹ, thịt trung 

bình 
Thịt nặng Cát pha Cát, sét 

4 Địa hình Cao, vàn cao Vàn Vàn thấp Trũng 

5 
Tổng lƣợng mƣa năm 

(mm) 
>1800 - 2200 1400 – 1800; >2200 <1400 - 

Tiến hành xây dựng các bản đồ chuyên đề theo kết quả phân cấp 5 yếu tố lựa chọn nhƣ bảng trên 

ta thu đƣợc bản đồ thích nghi cây chè. 
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Hình 8. Bản đồ phân hạng thích nghi cây chè xã La Bằng 

Bảng 7. Tổng hợp các chỉ tiêu của 5 yếu tố 

Mức độ thích hợp 
Số 

LMU 
LMU 

Diện tích 

(ha) 

Tổng diện 

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thích nghi (S1) S1 1 8 5,52 5,52 0,25 

Thích nghi trung bình (S2) 

 

S2e 2 1;3 131, 35 

638,15 28,82 S2m 1 7 435,77 

S2d 1 9 71,03 

Ít thích nghi (S3) S3g,d 1 4 5,25 5,25 0,24 

Không thích nghi (N) Nd 3 2;5;10 255,36 
1342,02 60,62 

 Np 1 6 1086,66 

Tổng cộng 1990,94 89,93 

Đề xuất giải pháp sử dụng, cải tạo đất phù 

hợp với phát triển cây chè tại địa phương 

Trên cơ sở phân tích và đánh giá thích hợp 

đất đai cho cây chè ở trên cho thấy để đạt 

đƣợc mục tiêu trên việc cải tạo vƣờn chè cũ, 

thâm canh vƣờn chè hiện có và trồng chè mới 

là những  nội dung cần thiết và tiến hành 

đồng thời. 

Giải pháp về chính sách 

- Hỗ trợ vốn cho ngƣời có nhu cầu mở rộng 

diện tích trồng chè thông qua các kênh tín 

dụng nhƣ: Hợp tác xã, Hội phụ nữ, Hội nông 

dân, Đoàn thanh niên,… 

- Các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

các tổ chức cho vay nhƣ: Hội nông dân, Hội 

phụ nữ,…  

Giải pháp về thị trường tiêu thụ sản phẩm 

- Tập trung quy hoạch chuyển đổi các vùng 

sản xuất chè chuyên canh, chất lƣợng cao, 

khuyến khích, tuyên truyền các hộ gia đình 

sản xuất chè theo hƣớng an toàn, bền vững. 

Giải pháp cho các vùng trồng chè 

- Vùng đất thích hợp với cây chè nên xây 

dựng thành vùng trọng điểm thâm canh chè, 

đầu tƣ các giống chè chất lƣợng cao. Nơi có 

độ dốc bình quân nhỏ hơn 8 độ thiết kế trồng 

chè thành hàng thẳng. 

- Vùng thích hợp trung bình hình thành khu 

vực trồng chè vệ tinh xung quanh khu vực 

trọng điểm. Khu vực này tập trung phát triển 

các giống chè cành trồng đại trà, trồng xen 

các loại cây phù hợp trong các thời kì sinh 



Hoàng Văn Hùng và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 193(17): 95 - 102 

 

http://jst.tnu.edu.vn;  Email: jst@tnu.edu.vn 102 

trƣởng khác nhau của chè để gia tăng hiệu 

quả kinh tế, tận dụng diện tích đất. 

- Vùng ít thích hợp vẫn nên duy trì một diện 

tích chè nhất định ở quy mô các hộ gia đình, 

xen canh với một số loại cây ăn quả và một số 

loại cây khác. 

- Đối với vùng trồng chè cũ cần xác định 

vùng nào nên cải tạo nâng cấp, vùng nào cần 

trồng mới, vùng nào cần phát bỏ để luân canh 

cây trồng khác.  

KẾT LUẬN  

Kết quả thực hiện nghiên cứu đã đạt đƣợc 

những nội dung sau: 

- Khái quát chung đƣợc loại hình sử dụng đất 

khu vực nghiên cứu và hiện trạng sử dụng đất 

của xã La Bằng.  

- Các bản đồ đơn tính về loại đất, địa hình, 

tầng dày, thành phần cơ giới, lƣợng mƣa đã 

xây dựng bản đồ đơn vị đất đai vùng nghiên 

cứu xác định đƣợc 10 LMU.  

- Kết quả đánh giá phân hạng thích nghi hiện 

tại. Trong đó: 

+ Thích nghi cao nhất (S1):  có 01 LMU (là 

LMU 8). 

+ Thích nghi trung bình (S2): Có 4 LMU (là 

LMU số 1,3,7,9). 

+ Ít thích hợp (S3): Có 1 LMU (là LMU số 4).  

+ Không thích nghi (N): Có 4 LMU (là LMU 

số 2,5,6,10).  
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